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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số: 800.2021  /QĐ-VPCNCL ngày 30 tháng 12  năm 2021 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH 

Tiếng Anh/ in English: SGS VIETNAM COMPANY LIMITED 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 049 – EMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head office: 

198 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

198 Nguyen Thi Minh Khai street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh city, Vietnam 

Tel: +84 28 39351920 Fax: +84 28 39351921 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015; ISO/IEC 17021-2:2016 

NGÀY BAN HÀNH/ Issue date 

Ngày  30  tháng   12  năm 2021 

Dated 30 th December, 2021 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2005 và TCVN ISO 
14001:2015 cho các lĩnh vực sau/ Certification of environmental management system according to ISO 
14001:2004/Cor 1:2009 and ISO 14001:2015 for the following scopes: 

Nhóm ngành 
Technical cluster 

Mã IAF 
IAF code 

Ngành kinh tế 
Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 
Detailed scopes according to  

NACE code (rev.2) 

Cơ khí 

Mechanical 

17 Giới hạn đối với “Sản phẩm được 
chế tạo từ kim loại” 

Limited to “Fabricated metal 
products” 

24 trừ  24.46, 25 trừ/ except 25.4, 
33.11, 33.11 

18 Máy móc, thiết bị 

Machinery and equipment 

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2 

Giấy 

Paper 

7 Giới hạn đối với “Các sản phẩm 
giấy” 

Limited to “Paper products” 

17.2 

Sản xuất hàng 
tiêu dùng 

Goods 
production 

4 Dệt và sản phẩm dệt 

Textiles and textile products 

13, 14 

 

Phụ lục này có hiệu lực tới ngày 30 tháng 12 năm 2024 

This Accreditation Schedule is effective until 30 th December, 2024 


